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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

IRIS SALMONELLA®  
 

PHƯƠNG PHÁT PHÁT HIỆN SALMONELLA 

 

1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  
 

IRIS Salmonella® là một phương pháp thay thế cho phương pháp phát hiện Salmonellae trong thực phẩm 

và thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường (ngoại trừ các mẫu sản xuất ban đầu). 

 

Các nghiên cứu thực hiện trên Iris Salmonella® Agar cho thấy độ đặc hiệu cao đối với việc phát hiện 

Salmonella bao gồm các loài kiểu huyết thanh điển hình và không điển hình (dễ gây nhầm lẫn trên môi 

trường khác). 

Dễ dàng phát hiện Salmonella Typhi và Paratyphi, Salmonella dương tính lactose (Salmonella Senftenberg; 

S. arizonae và S. diarizonae), các chủng dương tính saccharose. 

Môi trường cho phép phát hiện các serovars không di động (S. Pullorum và S. Gallinarum) hoặc các chủng 

một pha. IRIS Salmonella® Agar cũng cho phép phát hiện các chủng có biểu hiện nhẹ hoặc không có hoạt 

tính esterasic trên môi trường khác (Salmonella bongori, Salmonella Dublin và Atento, một số chủng của 

các phân loài S. enterica, S. houtenae và S. diarizonae). 

 

Phương pháp này sử dụng với chất bổ sung IRIS Salmonella® được chứng nhận bởi AFNOR NF 

VALIDATION, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo NF EN ISO 16140- 2 năm 2016 cho các loại 

sau: 
- Tất cả các thực phẩm (từ 0 - 25 g) 
- Tất cả thức ăn chăn nuôi (từ 0 - 25 g), bột và thức ăn động vật (từ 50 g - 125 g) 
- Tất cả các mẫu từ môi trường sản xuất công nghiệp 

- Sữa bột (bao gồm cả sữa bột dành cho trẻ sơ sinh có và không có men vi sinh) từ 50 đến 375g 

 

Phương pháp này sử dụng với chất bổ sung CSD cũng được chứng nhận NF VALIDATION, xác nhận giá 

trị sử dụng phương pháp theo NF EN ISO 16140- 2 năm 2016 cho các loại sau: 

- Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, có và không có men vi sinh; với 50 g mẫu và độ pha loãng 1/10. 

- Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, có và không có men vi sinh; với 50-375 g mẫu, ở độ pha loãng ¼ 

- Mẫu từ môi trường sản xuất. 

 

 

 

Tham khảo chứng nhận trên websibe NF VALIDATION AFNOR để biết ngày hết hạn hiệu lực của 

phương pháp.   Phương pháp tham chiếu được sử dụng để xác nhận là tiêu chuẩn NF EN ISO 6579-1 

http://nf-validation.afnor.org/
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năm 2017. 

 

IRIS Salmonella® Agar cũng có thể được sử dụng làm môi trường phân lập thứ hai trong phương pháp chuẩn. 

 

Chất bổ sung CSD cho phép tăng sinh Salmonella và Cronobacter trong sữa bột có và không có men vi sinh 

dành cho trẻ sơ sinh, các thành phần và các sản phẩm môi trường. Tham khảo phương pháp CSD, BKR 23/12-

12/20, được chứng nhận NF VALIDATION, để phát hiện Cronobacter spp. 

2 NGUYÊN TẮC  
 

Phương pháp này cho phép phát hiện Salmonellae di động và không di động. 

Kết quả được kết luận âm tính sau 37h kiểm nghiệm, bao gồm các bước tăng sinh (Salmonella 

Enrichment) và phân lập (IRIS Salmonella® Agar). 

Bước pha loãng 1/10 của mẫu được thực hiện trong canh thang Salmonella Enrichment theo khuyến nghị của 

NF EN ISO 6579. 

Bước tăng sinh được thực hiện bằng cách thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® selective vào canh thang 

cùng với mẫu phân tích. Sau khi bổ sung, canh thang chuyển thành màu xanh. 
Môi trường Salmonella Enrichment broth được ủ trong 16 - 24 h tại 41.5 ± 1.0 °C. 

Phân lập trên môi trường IRIS Salmonella® Agar và ủ trong 21h tại 37 ° C. 

Khuẩn lạc Salmonella có màu đỏ tươi. 

Các tác nhân chọn lọc cho phép ức chế vi khuẩn Gram dương và một số vi khuẩn 

Gram âm. Hệ thực vật thứ cấp có các khuẩn lạc màu xanh lam, màu tía hoặc không 

màu. 

Bước xác nhận cuối cùng có thể được thực hiện bằng các phép thử cổ điển được mô tả trong các phương pháp 

tiêu chuẩn hoặc bằng phép thử Latex trực tiếp từ khuẩn lạc màu đỏ tươi phân lập từ IRIS Salmonella® Agar. 

 

3 THÀNH PHẦN  

Thành phần có thể được điều chỉnh để đạt được hiệu suất tối ưu. 

 

Salmonella Enrichment 

Cho 1 L môi trường: 

- Peptone ......................................................................................................... 10.00 g 

- Sodium chloride .............................................................................................. 5.00 g 

- Phosphate buffer ............................................................................................. 5.06 g 

pH cho môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C: 7.0 ± 0.2. 

Lưu ý: Thành phần của Salmonella Enrichment phù hợp với thành phần của Buffered Peptone Water. 

 

 
Salmonella Enrichment double-strength buffered 
Cho 1 L môi trường: 

- Peptone ......................................................................................................... 10.00 g 

- Sodium chloride .............................................................................................. 5.00 g 

- Phosphate buffer ........................................................................................... 10.12 g 

pH cho môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C: 7.0 ± 0.2. 

 
IRIS Salmonella® Supplement  
Cho 1 viên: 

- Selective system (chất chọn lọc) ................................................................... ….0.1g 
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- Coloring agent (chất sinh màu) ....................................................................... 0.005 g 

 

 
IRIS Salmonella® Agar 
Cho 1 L môi trường: 

- Peptone ........................................................................................................... 10.0 g 

- Yeast extract ..................................................................................................... 5.0 g 

- Sodium chloride ................................................................................................ 5.0 g 
- Phosphate buffer ............................................................................................... 7.0 g 
- Selective agents............................................................................................... 10.2 g 
- Chromogenic mixture ....................................................................................... 1.0 g 

- Bacteriological agar ........................................................................................ 16.0 g 

- Opacifying agents .............................................................................................6.5 g 

pH cho môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 7.0 ± 0.2. 

4 CHUẨN BỊ  
 

Chuẩn bị môi trường bột khô Salmonella Enrichment: 

• Hòa tan 20.0 g môi trường dạng bột (BK194) trong 1 lít nước cất hoặc 

nước khử ion. 

• Trồn đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn. 
• Tùy theo mục đích sử dụng, phân bổ thể tích thích hợp vào các ống hoặc 

lọ để có thể pha loãng 1/10 hoặc ¼. 
• Khử trùng ở 121 °C trong 15 phút. 
• Làm lạnh đến nhiệt độ phòng. 

 

 

Chuẩn bị môi trường Salmonella Enrichment nồng độ kép: 

 

• Hòa tan 25.1 g môi trường dạng bột (BK225) trong 1 lít nước cất hoặc 

nước khử ion. 

• Trồn đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn. 

• Tùy theo mục đích sử dụng, phân bổ thể tích thích hợp vào các ống hoặc lọ 

để có thể pha loãng 1/10 hoặc ¼. 
• Khử trùng ở 121 °C trong 15 phút. 
• Làm lạnh đến nhiệt độ phòng. 

 

 

Chuẩn bị môi trường bột khô IRIS Salmonella® Agar: 

• Hòa tan 60.7 g môi trường bột khô (BK212) trong 1 lít nước cất hoặc 

nước khử ion. 
• Đun sôi từ từ, khuấy liên tục cho đến khi tan hoàn toàn. 
• Duy trì ở nhiệt độ sôi trong đúng 2 phút. 

• Không để quá nhiệt. 

• Không hấp khử trùng. 
• Làm nguội đến nhiệt độ phòng và đổ vào đĩa Petri. 
• Để thạch đông trên bề mặt phẳng. 

 

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 

Luôn tuân thủ Hệ thống an toàn chất lượng phòng thí nghiệm GLP.  

Tham khảo các khuyến nghị trong NF EN ISO 7218. 

🗸 Pha: 

20.0 g/L 

🗸Khử trùng: 

15 phút tại 121°C 

🗸 Hòa tan: 

60.7 g/L 

 

🗸Duy trì đun sôi trong 2 phút.  

Không được quá nhiệt. 

Không hấp khử trùng. 

🗸 Hòa tan: 

25.1 g/L 

🗸Khử trùng: 

15 phút tại 121°C 
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Quy trình được chứng nhận NF VALIDATION cho tất cả các sản phẩm thực phẩm (mẫu thử đến 25 g) 

Quy trình được NF VALIDATION chứng nhận cho sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, có và không có men vi sinh 

 

 

Trong khuôn khổ của mốc NF VALIDATION, các mẫu thử vượt quá 25 g không được thử nghiệm. 

 

 

• Cân (x) g mẫu cho vào 9 (x) mL Salmonella Enrichment. 

• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid Supplement (BS078) theo tỉ 

lệ 0.1 mL: 1g mẫu (vd: 2.5 mL cho 25 g mẫu  

• Hoặc bổ sung 1 viên IRIS Salmonella® supplement (BS077) đối với mẫu 

size 25g. 
• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần thiết. 
• Ủ tăng sinh tại 41.5 ± 1.0 °C trong 16 - 24 h. 

• Cấy ria 10 μL môi trường đã tăng sinh lên đĩa thạch IRIS Salmonella® Agar. 

• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 
 

Quy trình cho 25 g mẫu 

 

• Cân (x) g mẫu cho vào 9 (x) mL Salmonella Enrichment. 

• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid Supplement (BS078) theo tỉ 

lệ 0.1 mL: 1g mẫu (vd: 2.5 mL cho 25 g mẫu). 

• Hoặc bổ sung 1 viên IRIS Salmonella® supplement (BS077) đối với mẫu 

size 25g. 

• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần thiết 

• Ủ tăng sinh tại 41.5 ± 1.0 °C trong 16 - 24 h. 
• Cấy ria 10 μL môi trường đã tăng sinh lên đĩa thạch IRIS Salmonella® Agar. 
• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 

Quy trình cho 50 to 125 g 

 
• Cân (x) g mẫu cho vào 9 (x) mL Salmonella Enrichment.  

Tăng sinh làm nóng trước đến  41.5°C.  
• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid Supplement (BS078) theo tỉ lệ 

0.1 mL: 1g mẫu (vd: 12.5 mL cho 125 g mẫu). 

• Hoặc thêm chất bổ sung  IRIS Salmonella® Liquid Supplement (BS101, 

BS102) với tỉ lệ 3 mL cho 125 g mẫu. 

Hoặc viên bổ sung IRIS Salmonella®(BS077) với tỉ lệ 2 viên cho  50g mẫu 

đến 5 viên cho 125 g mẫu. 

Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 

• Ủ tăng sinh tại 41.5 ± 1.0 °C trong 18 to 24 hours. 

• Cấy ria 10 μL môi trường đã tăng sinh lên đĩa thạch IRIS Salmonella® Agar. 

• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3h. 

 

 

 

Quy trình cho mẫu 25 g 

 

• Cân (x) g mẫu cho vào 9 (x) mL Salmonella Enrichment. 

• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid Supplement (BS078) theo tỉ lệ 0.1 mL: 1g mẫu (vd: 2.5 mL 

Quy trình được chứng nhận NF VALIDATION xác nhận cho thức ăn chăn nuôi 

🗸 Tăng sinh: 1 :10 dilution, 

16-24 h at 41.5 °C 

🗸 Phát hiện: 

Re-streak 10 µL, 

24 h at 37 °C 

🗸 Tăng sinh: Pha 

loãng tỉ lệ 1 :10, 

18-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện: 

Cấy ria 10 µL, 

24 h tại 37 °C 

🗸 Tăng sinh: Pha 

loãng tỉ lệ 1 :10, 

18-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện: 

Cấy ria 10 µL, 

24 h tại 37 °C 
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Quy trình được chứng nhận NF VALIDATION cho các sản phẩm môi trường 

cho 25 g mẫu). 

• Hoặc thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Supplement (BS077) theo tỉ lệ 1 viên: 25g mẫu. 

• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 
• Ủ tại 41.5 ± 1.0 °C trong 16 - 24 giờ. 
• Cấy 10 μL dịch tăng sinh lên IRIS Salmonella® Agar. 
• Ủ 37 ± 1 °C cho 24 h ± 3 h. 

 

 

Quy trình cho các mẫu 50 g 

 

• Cân (x) g mẫu cho vào 9 (x) mL Salmonella Enrichment. 

• Thêm chất bổ sung CSD với tỉ lệ 0.1 mL of BS095 cho 1g mẫu (vd: 2.5 

mL cho 25 g), 

• Hoặc thêm chất bổ sung CSD (BS100) với tỉ lệ 1 viên cho 25 g mẫu, hoặc 2 

viên cho 50 g mẫu. 

• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 

• Ủ 41.5 ± 1.0 °C tại 16 - 22 h. 

• Cấy 10 μL dịch tăng sinh lên IRIS Salmonella agar. 

• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 

 
 

Quy trình đối với mẫu có 50 - 375 g, pha loãng 1:10  

 

• Cân (x) g mẫu cần phân tích và 9 (x) mL môi trường Salmonella 
Enrichment, làm nóng đến 41.5°C. 

• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® (BS078) theo tỉ lệ 0.1 mL/ (g) mẫu 

(VD. 37.5 mL cho 375 g mẫu), 

Hoặc thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid(BS101, BS102) theo tỉ lệ 

9 mL cho 375 g mẫu (3 mL cho 125 g; vv...), 

Hoặc thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® (BS077) tỉ lệ 2 viên cho 50 g 

mẫu, 15 viên cho 375 g mẫu. 

Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 

• Ủ 41.5 ± 1.0 °C trong 18 - 24 h. 

• Cấy 10 μL dịch tăng sinh trên IRIS Salmonella® Agar. 

• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 

Quy trình cho các mẫu có khối lượng từ 50 g đến 375 g, pha loãng 1:4  

• Cân (x) g mẫu cần phân tích và 3 (x) mL môi trường Salmonella Enrichment đã làm nóng. 

• Thêm chất bổ sung CSD® Supplement (BS095) theo tỉ lệ 0.1 mL / g mẫu ( vd:37.5 mL cho 375 g mẫu). 

Hoặc thêm chất bổ sung CSD® (BS100) tỉ lệ 2 viên cho 50 g mẫu, 15 viên 

cho 375 g mẫu, 

Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần 

• Ủ tại 41.5 ± 1.0 °C trong 18 - 24 h. 

• Cấy 10 μL dịch tăng sinh lên IRIS Agar. 

• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 

 

Quy trình cho mẫu 25 g 

• Cân (x) g mẫu vào 9 (x) mL môi trường Salmonella Enrichment. 

Quy trình được NF VALIDATION chứng nhận cho sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, có và không có men vi sinh  

🗸 Tăng sinh: Pha 

loãng 1 :10, 

 Ủ 16-22 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện : Cấy 

ria 10 µL, 

24 h tại 37 °C 

🗸 Tăng sinh:  

   Pha loãng 1: 10, 

Ủ 18-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện : Cấy 10 

µL, 

24 h tại 37 °C 

🗸 Tăng sinh: 

Pha loãng 1:4 

Ủ 18-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện : Cấy 

10 µL, 

24 h tại 37 °C 

🗸 Tăng sinh : 

Pha loãng, 

16-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện : Cấy 10 µL, 

24 h tại 37 °C 
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• Thêm chất bổ sung IRIS Salmonella® Liquid (BS078) theo tỉ lệ 0.1 mL / 

gam (vd 2.5 mL : 25 g), 

Hoặc thêm IRIS Salmonella® supplement (BS077) với tỉ lệ 1 viên:  25 g 

mẫu. 

• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 

• Ủ tại 41.5 ± 1.0 °C trong 16 - 24 h. 
• Cấy 10 μL dịch tăng sinh lên IRIS Salmonella® Agar. 

Ủ tại  37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

 

Quy trình cho mẫu có khối lượng lên 50 g 

 

• Cân (x) g mẫu vào 9 (x) mL môi trường Salmonella Enrichment. 

• Thêm chất bổ sung DSC theo tỉ lệ 0.1 mL BS095 cho 1 gam mẫu (vd. 

2.5 mL cho 25 g), 

Hoặc thêm chất bổ sung CSD theo tỉ lệ 1 - 5 viên cho 10 g (BS099) hoặc 1 - 

2 viên cho 25 g (BS100). 

• Đồng nhất hoặc dập mẫu nếu cần. 
• Ủ tại 41.5 ± 1.0 °C trong 16 - 22 h. 
• Cấy 10 μL dịch tăng sinh trên IRIS Salmonella® agar. 
• Ủ tại 37 ± 1 °C trong 24 h ± 3 h. 

Ghi chú : 

Đối với các mẫu bề mặt sau khi làm sạch, có thể chứa dư lượng chất khử trùng, nên sử dụng gạc, bọt biển 

hoặc khăn lau đã được ngâm trong dung dịch trung hòa hoặc sử dụng chất trung hòa 10% và 90% môi 

trường Salmonella Enrichment trước khi thêm chất bổ sung CSD. 

 

 Lưu ý đối với các quy trình được NF VALIDATION chứng nhận  

 

• Tham khảo các phần khác nhau của EN ISO 6887: 
Sử dụng Salmonella Enrichment với Tween đối với các mẫu có hơn 20% chất béo. 

Sử dụng Buffered Salmonella Enrichment nống độ đôi hoặc Salmonella Enrichment nồng độ đôi đối với các mẫu 

nền acid và acid hóa. 

Thêm 0.1 g/L α amylase cho mẫu ngũ cốc dành cho trẻ em. 

 

• IRIS Salmonella Enrichment Broth, sau khi ủ, có thể được bảo quản trong tối đa 3 ngày ở 2-8°C trước 

khi cấy truyền trên IRIS Salmonella® Agar (ngoại trừ thức ăn chăn nuôi). 

 

• Tương tự, thạch IRIS, sau khi ủ, có thể bảo quản trong 3 ngày ở 2-8°C trước khi đọc và khẳng định. 

 

 

6 KẾT QUẢ  
 

Khuẩn lạc xuất hiện trên IRIS Salmonella® Agar như sau: 

 

Vi sinh vật Đặc trưng khuẩn lạc 
Salmonella spp. 

(including Salmonella Typhi, Paratyphi, lactose-

positive, saccharose-positive, immobile, monophasic, 

Dublin, bongori) 

 

Hồng- đỏ tươi 

Escherichia coli Không màu 

Enterobacter spp., Klebsiella spp. xanh - tím 

🗸 Tăng sinh: Pha 

loãng 1:10, 

16-24 h tại 41.5 °C 

🗸 Phát hiện : Cấy 

10 µL, 

24 h tại 37 °C 
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Proteus spp. Không màu-> màu 

nâu 

Gram positive Bị ức chế 

 

Xem phụ lục 1: HÌNH ẢNH HỖ TRỢ. 

 

 

 

7 KHẲNG ĐỊNH  
 

Tất cả các kết quả dương tính giả định phải được xác nhận theo một trong những cách sau: 

 

Các phương pháp đã được kiểm chứng hoặc tiêu chuẩn hóa theo ISO 16140-6 

 

Vì IRIS Salmonella Agar dựa trên việc phát hiện hoạt động esterase của Salmonella C8, các phương pháp sau 

có thể được sử dụng: 

• Thực hiện các phép thử cổ điển được mô tả trong các phương pháp tiêu chuẩn CEN hoặc ISO (bao gồm 

cả bước làm thuần), bắt đầu từ khuẩn lạc màu đỏ tươi được phân lập trên IRIS Salmonella. 

• Thực hiện các phương pháp được chứng nhận theo EN ISO 16140-6 sử dụng các khuẩn lạc đặc trưng 

được phân lập trên IRIS Salmonella. 

 

Các phương pháp được chứng nhận NF VALIDATION 

Tất cả các kết quả dương tính giả định phải được khẳng định theo một trong các cách sau: 

 

- Lựa chọn 1: Thực hiện các phép thử cổ điển được mô tả trong phương pháp tiêu chuẩn CEN hoặc ISO 

(bao gồm cả bước làm thuần), bắt đầu từ khuẩn lạc màu đỏ tươi được phân lập trên IRIS Salmonella® Agar. 

 

- Lựa chọn 2: Thực hiện khẳng định bằng bộ kit CONFIRM' Salmonella hoặc Salmonella Latex Test 

(Thermo Fisher) từ khuẩn lạc đặc trưng được phân lập. 

- Lựa chọn 3: Sử dụng bất kỳ một phương pháp nào đó được chứng nhận NF VALIDATIO, theo nguyên tắc 

khác. Quy trình thực hiện của phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng phải được tuân theo thực hiện 

đúng trình tự. Tất cả các bước trước bước trung gian phải được áp dụng chung cho cả hai phương pháp. Do 

đó, hai phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng (một phương pháp để phát hiện và phương pháp còn 

lại để khẳng định) phải có chung một nền tảng. 

 

Trong trường hợp có kết quả mâu thuẫn nhau (dương tính giả định bằng phương pháp thay thế, không 

được khẳng định bởi một trong các phương án mô tả ở trên, cụ thể là bằng các thử nghiệm ngưng kết, 

phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các thực nghiệm khác để đảm bảo tính hợp lệ của kết quả trả về 

. Ví dụ, có thể thực hiện các xét nghiệm sinh hóa hoặc sử dụng các đầu dò nucleic được mô tả trong tiêu 

chuẩn NF EN ISO 7218. 

 

8 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
 

- Phản ứng nuôi cấy đặc trưng sau 24 h ủ tại 37 °C trên IRIS Salmonella® Agar : 

 

Vi sinh vật Phát triển 
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Salmonella Typhimurium WDCM 

00031 

Salmonella Enteritidis WDCM 

00030 

Enterobacter aerogenes WDCM 

00175 

Escherichia coli WDCM 

00013 

Staphylococcus aureus WDCM 

00034 

Pseudomonas aeruginosa WDCM 

00025 

Tốt, màu đỏ 

Tốt, màu đỏ 

Tốt, màu xanh 

Ức chế một phần, khuẩn lạc không 

màu 

Bị ức chế 

Bị ức chế 

 

9 BẢO QUẢN / HẠN SỬ DỤNG  
 

Salmonella Enrichment, Salmonella Enrichment double-strength buffered: 

Môi trường dạng bột: 2-30 °C. 

Môi trường pha sẵn trong chai hoặc trong bịch: 2-25 °C. 

 

Salmonella Enrichment with Tween: 

Môi trường pha sẵn trong chai hoặc trong bịch: 2-25 °C. 

 

IRIS Salmonella® Supplement 

Dạng lỏng: 2-8 °C.  

Dạng viên: 2-8 °C. 

 

CSD® Supplement 

Dạng lỏng: 2-8 °C.  

Dạng viên : 2-8 °C. 

 

IRIS Salmonella® Agar: 

Môi trường đổ sẵn trong đĩa petri(Ø 90 mm): 2-8 

°C. Môi trường dạng bột IRIS Salmonella® 

Agar: 2-8 °C. 

 
CONFIRM’ Salmonella: 
Kit: 2-8 °C. 

Ngày hết hạn theo ghi trên bao bì. 

 

10 ĐÓNG GÓI  
 

Salmonella Enrichment: 
Chai 500 g  ............................................................................................................................................. BK194HA 
Thùng 5 kg  ............................................................................................................................................ BK194GC 

10 x 225 mL/ chai .................................................................................................................................. BM13608 

3 x 3 L/ bịch ........................................................................................................................................... BM13708 

2 x 5 L/ bịch ........................................................................................................................................... BM14408 

 

Salmonella Enrichment + Tween® 80 (10 g/L): 

3 x 3 L /bịch ........................................................................................................................................... BM16308 

2 x 5 L / bịch .......................................................................................................................................... BM19808 
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10 x 225 mL /chai .................................................................................................................................. BM21608 

Salmonella Enrichment double-strength buffered: 
Chai 500 g .............................................................................................................................................. BK225HA 
Thùng 5 kg ............................................................................................................................................. BK225GC 

2 x 5 L /Bịch .......................................................................................................................................... BM20008 

10 x 225 mL/chai ................................................................................................................................... BM20108 

 
IRIS Salmonella® Supplement: 
10 x chai 50 mL  ..................................................................................................................................... BS07808 
120 viên cho 225 mL .............................................................................................................................. BS07708 

120 viên cho 90 mL ................................................................................................................................ BS09308 

 
IRIS Salmonella® concentrate Supplement : 
50 ống x 9 mL ......................................................................................................................................... BS10108 
10 chai x 90 mL ...................................................................................................................................... BS10208 

 

Supplément CSD : 

10 chai x 100 mL .................................................................................................................................... BS09508 
Viên cho mẫu 10 g .................................................................................................................................. BS09908 
Viên cho mẫu 25 g .................................................................................................................................. BS10008 

 

IRIS Salmonella® Agar: 

Chai 500 g .............................................................................................................................................. BK212HA 

20 đĩa (Ø 90 mm) ................................................................................................................................... BM16008 

120 đĩa (Ø 90 mm) ................................................................................................................................. BM16108 

 

Latex Agglutination test: 

CONFIRM’ Salmonella .......................................................................................................................... BT01108 

Oxoïd Salmonella Latex 

Test............................................................................................................................................... 
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Trang 10 / 10 23/30 Đường C1, phường 13, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84.8) 6292.3745 - 6292.3731 - 6292.3773 

Email: info@dongnamlab.com.vn - Website: www.dongnamlab.com 

 

 

 

12 THÔNG TIN BỔ SUNG  
 

IRIS Salmonella® là nhãn hiệu đã đăng ký của BIOKAR DIAGNOSTICS (thuộc tập đoàn SOLABIA S.A.S.) 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn so với các công thức hoặc hướng dẫn được mô tả trong tài 

liệu này và có thể dễ bị sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. 

Mã tài liệu : IRIS SALMONELLA_EnV8 

Ngày tạo : 02-2011 
Cập nhật : 03-2021 
Lý do sửa đổi : Tổ chức lại tài liệu, bổ sung thêm nồng độ chất bổ sung IRIS selective. 
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PHỤ LỤC 1 : HÌNH ẢNH HỖ TRỢ  
 

IRIS Salmonella® Agar 

Phát hiện Salmonella 

 

 

 

Phát triển điển hình sau 24 hours ủ tại 37 °C. 

 

 

 

 

Enterobacter spp. 

Khuẩn lạc màu xanh 

không đặc trưng 

 

 

 

 

 

 

Salmonella spp. 
Khuẩn lạc đặc 
trưng màu đỏ 


